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Tóm tắt 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 407 người đến khám bệnh tại bệnh 

viện huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến 

kiến thức, thực hành phòng bệnh đái tháo đường týp 2 của đối tượng nghiên cứu. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đối tượng có kiến thức tốt về phòng bệnh đái tháo 

đường týp 2 là 61,2%; tỷ lệ đối tượng đạt thực hành là 52,6%. Nghiên cứu tìm thấy 

một số yếu tố liên quan đến kiến thức phòng bệnh đái tháo đường týp 2 như trình 

độ học vấn và được truyền thông về đái tháo đường. Một số yếu tố như giới tính, 

nghề nghiệp, trình độ học vấn, được truyền thông về đái tháo đường cũng có mối 

liên quan đến thực hành của đối tượng. 

Từ khóa: Đái tháo đường týp 2; phòng bệnh đái tháo đường 

Chữ viết tắt: 
ĐTĐ Đái tháo đường 
THCS Trung học cơ sở 
TC Tham chiếu 
TC/CĐ/ĐH Trung cấp/Cao đẳng/Đại học 
THPT Trung học phổ thông 

1.  Đặt vấn đề 

Trong số các bệnh nội tiết và rối loạn 

chuyển hóa thì bệnh ĐTĐ týp 2 là một 

trong 4 bệnh lý mạn tính phổ biến nhất 

trên toàn cầu [1]. Theo báo cáo của Liên 

đoàn ĐTĐ Quốc tế, năm 2019 số người 

mắc bệnh vào khoảng 425 triệu người 

[2]. Việt Nam không phải là nước có tỷ 

lệ người bệnh ĐTĐ cao nhất thế giới 

                                                   
* Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình 

nhưng lại là một trong những quốc gia 

có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới 

về căn bệnh này. Nếu năm 2001, tỷ lệ 

mắc bệnh ĐTĐ của người dân Việt Nam 

chỉ chiếm 4% thì đến năm 2015 tỷ lệ 

này đã tăng lên 5,7% [3]. Tại huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trong 

những năm gần đây, cùng với sự phát 

triển về kinh tế, đời sống nhân dân 
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được cải thiện thì tỷ lệ người bệnh ĐTĐ 

tại cơ sở khám chữa bệnh cũng đang 

ngày một gia tăng. Tuy nhiên, công tác 

phát hiện sớm, chăm sóc và điều trị 

bệnh ĐTĐ tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình còn gặp rất nhiều khó khăn, 

một phần do kiến thức và thực hành 

của người dân về bệnh ĐTĐ týp 2 còn 

hạn chế. Câu hỏi đặt ra là: Tỷ lệ người 

bệnh đến khám tại bệnh viện huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đạt kiến 

thức, thực hành về phòng chống ĐTĐ 

týp 2 là bao nhiêu? Những yếu tố nào 

liên quan đến kiến thức, thực hành 

phòng chống ĐTD týp 2 của các đối 

tượng được nghiên cứu? Đi tìm câu trả 

lời cho những câu hỏi trên là lý do để 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài 

này nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng 

kiến thức, thực hành về bệnh ĐTĐ týp 2 

của người  đến khám bệnh tại bệnh viện 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và 

phân tích một số yếu tố liên quan đến 

kiến thức, thực hành về bệnh ĐTĐ týp 2 

của đối tượng nghiên cứu. 

2.  Phương pháp nghiên cứu 

2.1.  Đối tượng, địa điểm, thời gian 
nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là những 

người dân đến khám bệnh tại bệnh viện 

đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình. 

Địa điểm nghiên cứu: Khoa Khám 

bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 

06/2021 đến tháng 12/2021. 

2.2.  Thiết kế nghiên cứu 

 Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô 

tả cắt ngang có phân tích. Cỡ mẫu trong 

nghiên cứu được tính theo công thức 

tính mẫu ước lượng một tỷ lệ trong 

nghiên cứu mô tả. Tổng số đối tượng 

được tiến hành thu thập thông tin là 

407. 

2.3.  Phương pháp thu thập thông tin 

Thông tin trong nghiên cứu được 

thu thập bằng hình thức phỏng vấn trực 

tiếp người bệnh đến khám tại phòng 

khám bệnh của Bệnh viện và bằng bảng 

hỏi được thiết kế sẵn. 

2.4.  Xử lý và phân tích số liệu 

Số liệu được nhập bằng phần mềm 

epidata 3.1 và phân tích bằng SPSS 

20.0. Kết quả thống kê mô tả gồm tà̂n 

số, tỷ lệ của các biến số. Thống kê phân 

tích xác định mối liên quan giữa kiến 

thức, thực hành với một số yếu tố liên 

quan được chúng tôi sử dụng là kiểm 

định χ2 với khoảng tin cậy 95%, α = 

0,05 và sử dụng phân tích hồi quy đa 

biến. 
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3.  Kết quả nghiên cứu 

Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu (n=407) 

Thông tin chung của đối tượng Số lượng Tỷ lệ (%) 

Nhóm tuổi 

Dưới 30 tuổi 26 6,4 

30 – 39 tuổi 35 8,6 

40 – 49 tuổi 97 23,8 

50 – 59 tuổi 115 28,3 

≥ 60 tuổi 134 32,9 

Giới tính 
Nam 213 52,3 

Nữ 194 47,7 

Nghề nghiệp 

Học sinh/sinh viên 11 2,7 

Nông dân 177 43,5 

Công nhân 59 14,5 

Công chức/viên chức 76 18,7 

Khác 84 20,6 

Học vấn 

Tiểu học 37 9,1 

THCS 152 37,4 

THPT 136 33,4 

TC/CĐ/ĐH 82 20,1 

Tiền sử gia đình 

Có 48 11,8 

Không 292 71,7 

Không biết 67 16,5 

Được truyền thông về đái 

tháo đường 

Có 178 43,7 

Không 229 56,3 

Kết quả cho thấy nhóm đối tượng từ 

60 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất là 

32,9% và thấp nhất là nhóm đối tượng 

dưới 30 tuổi (6,4%). Đối tượng nam 

(52,3%) chiếm tỷ lệ cao hơn so với đối 

tượng nữ (47,7%). Về nghề nghiệp, 

Nông dân chiếm tỷ lệ cao nhất (43,5%), 

ngoài ra có 18,7% đối tượng là công 

chức/viên chức; 14,5% đối tượng công 

nhân và các ngành nghề khác chiếm 

20,6%. Đối tượng có trình độ học vấn 

THCS chiếm tỷ lệ cao nhất 37,4%. Đối 

tượng có người thân trong gia đình mắc 

ĐTĐ chiếm 11,8%. Có 56,3% đối tượng 

cho biết chưa từng được truyền thông 

về bệnh ĐTĐ. 

  



Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng bệnh đái tháo đường týp 2 
của người đến khám bệnh tại Bệnh viện huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình năm 2021 

64 

Bảng 2. Đánh giá kiến thức, thực hành phòng bệnh đái tháo đường týp 2 của 
đối tượng nghiên cứu (n=407) 

Đánh giá kiến thức, thực hành phòng bệnh đái 

tháo đường của đối tượng 
Số lượng Tỷ lệ (%) 

Kiến thức 
Đạt 249 61,2 

Chưa Đạt 158 38,8 

Thực hành 
Đạt 214 52,6 

Chưa đạt 193 47,4 

Đối tượng có kiến thức đạt về phòng bệnh ĐTĐ týp 2 là 61,2%. Đối tượng có 

thực hành đạt về phòng bệnh ĐTĐ týp 2 chiếm tỷ lệ 52,6%. 

Bảng 3. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức phòng bệnh đái tháo đường 
của đối tượng nghiên cứu (n=407) 

Yếu tố liên quan 
Kiến thức tốt về phòng chống ĐTĐ 

OR 95% CI 

Trình độ học vấn 

Tiểu học (TC) 1 1 

THCS 1,4 (0,7 – 3,8) 

THPT 2,12** (1,1 – 4,8) 

TC/CĐ/ĐH 2,87** (1,3 – 6,8) 

Tiền sử ĐTĐ gia đình 

Có 1,7 (0,9 – 5,3) 

Không 1,24 (0,7 – 2,9) 

Không biết (TC) 1 1 

Được truyền thông về ĐTĐ   

Có 1,6** (1,3 – 2,7) 

Không (TC) 1 1 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p<0,001; (TC): Biến tham chiếu 

Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy đối tượng có học vấn THPT có kiến 

thức tốt về phòng bệnh cao hơn 2,12 lần đối tượng trình độ học vấn tiểu học, tương 

tự đối tượng có trình độ TC/CĐ/ĐH có kiến thức tốt cao hơn 2,87 lần (p<0,01). Đối 

tượng từng được truyền thông về bệnh ĐTĐ có kiến thức tốt cao hơn 1,6 lần đối 

tượng chưa được truyền thông về bệnh. 
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Bảng 4. Một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng bệnh đái tháo đường 
của đối tượng nghiên cứu (n=407) 

Biến độc lập 
Thực hành đạt về phòng chống ĐTĐ 

OR 95% CI 

Giới tính 

Nữ 1,9** (1,3 – 3,0) 

Nam (TC) 1  

Nhóm tuổi 

Từ 30 - 39 (TC) 1  

50 - 59 2,16 (0,85 – 4,7) 

Nghề nghiệp 

Nông dân (TC) 1  

Công chức/viên chức 1,76* (1,1 – 3,2) 

Trình độ học vấn 

Tiểu học (TC) 1  

TC/CĐ/ĐH 3,1** (1,3 – 5,7) 

Tiền sử ĐTĐ gia đình   

Có 1,7 (0,7 – 4,2) 

Không biết (TC) 1  

Từng được truyền thông về ĐTĐ 

Có 1,32* (1,1 – 2,6) 

Không (TC) 1  

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p<0,001; (TC): Biến tham chiếu 

Phân tích hồi quy đa biến cho thấy đối tượng nữ có thực hành đạt về phòng bệnh 

ĐTĐ týp 2 cao hơn 1,9 lần so với đối tượng nam (p<0,01). Đối tượng là công 

chức/viên chức có thực hành đạt cao hơn 1,76 lần so với đối tượng nông dân 

(p<0,05). Đối tượng có trình độ học vấn TC/CĐ/ĐH có thực hành đạt cao hơn 3,1 

lần so với đối tượng trình độ tiểu học (p<0,01) và đối tượng từng được truyền 

thông về ĐTĐ có thực hành đạt cao hơn 1,32 lần so với đối tượng chưa từng được 

truyền thông. 

4.  Bàn luận 

Kết quả đánh giá chung về kiến thức 

phòng bệnh ĐTĐ typ 2 trong nghiên 

cứu của chúng tôi chỉ rõ: Tỷ lệ đạt chưa 

cao, chỉ có 61,2%. Con số này thấp hơn 

so với kết quả nghiên cứu của các tác 

giả Tống Lê Văn (80%) [4], Ibrahim 

Abougalambou (73,6%) [5]. Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với 

kết quả nghiên cứu của các tác giả Đặng 

Thanh Nhàn với 65,1% đối tượng có 
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kiến thức đúng về phòng bệnh [6], phù 

hợp với kết quả của tác giả Abbasi 

(63,2%) [7]. Về thực hành phòng bệnh 

ĐTĐ typ 2, tỷ lệ đối tượng đạt cũng 

thấp, chỉ chiếm 52,6%. Kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi cao hơn kết quả 

nghiên cứu của một số tác giả như 

Hoàng Thị Bích Yến (16%) [8], Ibrahim 

Abougalambou (45%) [5] và phù hợp 

với kết quả nghiên cứu của các tác giả 

Vũ Văn Du (65,4%) [9], Abbasi (58%) 

[7]. 

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra mối 

liên quan giữa trình độ học vấn và kiến 

thức phòng chống ĐTĐ týp 2 của đối 

tượng (p<0,01). Đối tượng có trình độ 

học vấn THPT có khả năng đạt kiến 

thức cao hơn 2,12 lần đối tượng có 

trình độ tiểu học. Tương tự, đối tượng 

có trình độ học vấn TC/CĐ/ĐH có khả 

năng đạt kiến thức cao hơn 2,87 lần so 

với nhóm tiểu học. Về cơ bản, kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với 

kết quả nghiên cứu của một số tác giả 

khác, chẳng hạn, theo tác giả Phạm Thị 

Mai Anh thì đối tượng có học vấn dưới 

THPT có kiến thức chưa đạt cao hơn 7,1 

lần đối tượng từ THPT trở lên [10]; còn 

tác giả Vũ Văn Du thì chỉ ra rằng, những 

đối tượng có học vấn từ THPT trở lên có 

kiến thức đạt cao hơn 8,8 lần đối tượng 

học vấn từ THCS trở xuống [9]; đặc biệt, 

nghiên cứu của Abbasi lại cho kết quả 

rất cao: đối tượng đã tốt nghiệp THPT 

có kiến thức đạt cao hơn 17 lần đối 

tượng không biết chữ (p<0,01) [7]. Từ 

các kết quả trên, có thể thấy trình độ 

học vấn đã tác động rõ rệt đến khả năng 

nắm bắt, tiếp cận thông tin của đối 

tượng nghiên cứu. Đặc biệt các đối 

tượng không biết chữ sẽ bị ảnh hưởng 

rất nhiều đến việc tiếp nhận thông tin 

từ các hình thức tờ rơi, báo giấy, mạng 

internet và phải phụ thuộc vào các 

thông tin nhận được thông qua hình 

thức truyền thông trực tiếp hoặc thông 

qua hình ảnh, âm thanh. Nghiên cứu 

của chúng tôi cũng cho thấy đối tượng 

được truyền thông về DTĐ typ 2 có khả 

năng đạt kiến thức cao hơn 1,6 lần đối 

tượng không được truyền thông 

(p<0,01). Trong hầu hết các nghiên cứu 

về kiến thức phòng bệnh ĐTĐ typ 2 đã 

công bố, ít có nghiên cứu đề cập đến 

mối liên quan giữa khả năng tiếp cận 

thông tin hoặc tình trạng nhận được các 

thông tin truyền thông với kiến thức 

của đối tượng nghiên cứu, do đó nghiên 

cứu của chúng tôi chỉ ra mối liên quan 

giữa tình trạng truyền thông và kiến 

thức phòng chống ĐTĐ của đối tượng 

nghiên cứu có thể xem là một cố gắng 

bước đầu theo hướng này. Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp 

với kết quả nghiên cứu của tác giả 

Phạm Thị Mai Anh, theo đó, những đối 

tượng được truyền thông có khả năng 

đạt kiến thức cao hơn 1,3 lần so với 

những đối tượng chưa được truyền 

thông [10]. 

Nghiên cứu của chúng tôi còn chỉ ra 

mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa 

yếu tố giới tính và thực hành phòng 

chống ĐTĐ typ 2 (p<0,01). Đối tượng 

nữ có khả năng đạt thực hành cao hơn 

1,9 lần so với nam giới. Kết quả này phù 
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hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả 

Phạm Thị Mai Anh chỉ ra rằng,đối 

tượng nam có kiến thức không đạt cao 

gấp 4,6 lần so với đối tượng nữ [10]. 

Điều này là phù hợp với thực tế vì đối 

tượng nam giới thường có những hành 

vi, lối sống không có lợi cho sức khỏe 

như sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, 

hoạt động thể lực nặng nhọc, do đó tỷ lệ 

thực hành đạt được thường thấp hơn 

so với đối tượng nữ là những người ít 

có mối quan tâm hơn đến những hoạt 

động kể trên. Trong nghiên cứu của 

mình, chúng tôi còn chỉ ra mối liên quan 

có ý nghĩa thống kê giữa yếu tố từng 

được truyền thông về ĐTĐ typ 2 và 

thực hành phòng chống ĐTĐ typ 2 của 

đối tượng nghiên cứu (p<0,05). Những 

đối tượng từng được truyền thông về 

ĐTĐ typ 2 có khả năng đạt thực hành 

cao hơn 1,32 lần so với những người 

chưa từng được truyền thông. Do đó, có 

thể nhận xét rằng, tình trạng được 

truyền thông có mối liên quan tới cả 

vấn đề đạt được kiến thức lẫn thực 

hành của những người ĐTĐ.. Điều này 

một lần nữa khẳng định vai trò quan 

trọng của truyền thông trong việc nâng 

cao kiến thức và thực hành phòng bệnh 

của cộng đồng. 

5.  Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đối 

tượng có kiến thức tốt về phòng bệnh 

đái tháo đường týp 2 là 61,2%; tỷ lệ đối 

tượng đạt thực hành là 52,6%. Nghiên 

cứu tìm thấy một số yếu tố liên quan 

đến kiến thức phòng bệnh đái tháo 

đường týp 2 như trình độ học vấn và 

từng được truyền thông về đái tháo 

đường. Một số yếu tố như giới tính, 

nghề nghiệp, trình độ học vấn, từng 

được truyền thông về đái tháo đường 

có mối liên quan đến thực hành phòng 

bệnh đái tháo đường týp 2 của đối 

tượng nghiên cứu. 
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